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BÁO CÁO
sơ kết 3 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Công văn số 1088/UBND-NC, ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh về việc sơ kết 3 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật PBGDPL). Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo như sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 3 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PBGDPL 
1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, kiểm tra việc thực hiện Luật PBGDPL:
Lãnh đạo BQLKKT tỉnh thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo công tác PBGDPL trong cơ quan; nhắc nhở các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác PBGDPL cho toàn thể CB,CC, VC, NLĐ trong cơ quan, các doanh nghiệp trong KKT, KCN, các nhà đầu tư và nhân dân có giao dịch liên quan để nắm bắt, áp dụng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL được thực hiện có kế hoạch gắn với theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định.
2. Cách thức triển khai, tổ chức thực hiện:
Căn cứ Luật PBGDPL, các văn bản chi tiết và hướng dẫn thi hành, BQLKKT tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BQLKKT, ngày 28/01/2013 về tổ chức thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch PBGDPL chung hàng năm, kế hoạch PBGDPL theo chuyên đề về lĩnh vực. Trong kế hoạch PBGDPL của BQLKKT tỉnh đã xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức, thời gian, trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc, trách nhiệm của CB, CC, VC, NLĐ cơ quan trong việc PBGDPL…Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện luôn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trưởng ban BQLKKT thông qua các kết luận giao ban cơ quan hàng tháng, tuần. Đã củng cố, kiện toànđội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL gắn với quan tâm cử đi tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và sở ngành của tỉnh phối hợp tổ chức; lập danh sách đề nghị UBND tỉnh công nhận 02 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (Quyết định số 53/QĐ-UBND, ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh). 
Về nội dung, hình thức tổ chức thực hiện: Ngoài hình thức PBGDPL trực tiếp do lãnh đạoBQLKKT tỉnh, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện, CBCC của cơ quan là báo cáo viên pháp luật đã chuyển tải các file dữ liệu pháp luật có liên quan, các file dữ liệu PBGDPL do sở Tư pháp phát hành; các nội quy, quy chế của cơ quan, Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết... đến toàn thể CB, CC, VC, NLĐ trong cơ quan thông qua địa chỉ hộp thư điện tử văn phòng (e0ffice). Tổ biên tập Trang thông tin điện tử của BQLKKT tỉnh cũng thường xuyên rà soát, cập nhật, đăng tải các thông tin pháp luật, các quy định hành chính có liên quan lên Trang thông tin điện tử của BQLKKT tỉnh. Việc phổ biếncác nội dung pháp luật có liên quan đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN, Khu KTCK trên địa bàn tỉnh được thực hiện thông qua văn bản giấy, qua làm việc, qua tư vấn trực tiếp các quy định của pháp luật về đầu tư, qua giải quyết kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính, qua cung cấp thông tin pháp luật và áp dụng pháp luật trên Trang thông tin điện tử của BQLKKT tỉnh. Đối với nhân dân trên địa bàn KKT, việc phổ biếncác nội dung pháp luật có liên quan được thực hiện thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan Pano, áp phích, màn hình điện tử, công khai Đồ án quy hoạch, Quy chế tiếp công dân, thông qua tham dự và phát biểu trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại cuộc họp tiếp xúc cử tri, thông qua việc lồng ghép trong quá trình giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo...
Công tác kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL được thực hiện đúng quy định.
3. Đánh giá kết quả thực hiện Luật PBGDPL:
- Về thành lập Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật: Không.
- Đánh giá kết quả thực hiện ngày pháp luật: Vào dịp “Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ngày 09/11 hàng năm, BQLKKT tỉnh đều bám sát, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp về việc tổ chức “Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đảm bảo về mục đích, yêu cầu, chủ đề, khẩu hiệu, nội dung, hình thức, thời gian, kinh phí và tổ chức thực hiện có hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng tích cực về nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong CB, CC, VC, NLĐ trong cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có giao dịch liên quan.
- Đánh giá về trách nhiệm của BQLKKT tỉnh, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện PBGDPL theo Luật PBGDPL: 
+ BQLKKT tỉnh đã chuyển tải, phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản của cấp trên về phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản pháp luật chuyên ngành, các văn bản pháp luật có liên quan đến các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, CCVC và NLĐ trong cơ quan;
+ Đã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn, hàng năm, hàng quý[footnoteRef:2]. [2: Kế hoạch số 05/KH-BQLKKT, ngày 28/01/2013 Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 18/KH-BQLKKT, ngày 31/5/2013 Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 1410/KH-UBND, ngày 07/8/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 – 2016; Kế hoạch số 04/KH-BQLKKT, ngày 28/01/2013 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013; Kế hoạch số 07/KH-BQLKKT, ngày 17/02/2014 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014; Kế hoạch số 15/KH-BQLKKT, ngày 24/4/2014 Kế hoạch triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch số 38/KH-BQLKKT, ngày 25/9/2014  kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2014 tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Kế hoạch số 05/KH-BQLKKT, ngày 20/01/2015 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015; Văn bản số 42/BQLKKT-VP, ngày 28/01/2016 về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2016…



] 

-Đánh giá về nguồn nhân lực PBGDPL: 
+ BQLKKT tỉnh không có tổ chức chuyên trách làm công tác PBGDPL;
+ Văn phòng BQLKKT tỉnh là đơn vị trực thuộc kiêm nhiệm công tác PBGDPL;
+ Công tác PBGDPL được thực hiện chủ yếu từ lãnh đạo cơ quan, đơn vị và báo cáo viên pháp luật trong cơ quan (từ năm 2016, BQLKKT tỉnh có 02 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh).
- Đánh giá việc xã hội hóa công tác PBGDPL: Việc xã hội hóa công tác PBGDPL tại khu kinh tế còn hạn chế. Nguyên nhân là do KKT tỉnh là địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn, do đó việc thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa công tác PBGDPL còn gặp không ít khó khăn.
- Nguồn kinh phí chi cho hoạt động PBGDPL tại BQLKKT tỉnh được trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan, không có nguồn kinh phí nào khác.
4. Đánh giá tác động từ khi có Luật PBGDPL:
Luật PBGDPL là cơ sở pháp lý quan trọng có tính tiên quyết đối với quá trình thi hành pháp luật và có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân. Luật PBGDPL đã tác động làm chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ của các chủ thể thuộc đối tượng điều chỉnh trên cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, như: Quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; chính sách của Nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho công dân; phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù; giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và những người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở …
II. Đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg
1.Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, kiểm tra việc thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg:
BQLKKT đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 18/KH-BQLKKT, ngày 31/5/2013 về kế hoạch triển khai thực hiệnKế hoạch số 1410/KH-UBND, ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 – 2016;
2. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TTg:
BQLKKT tỉnh thực hiện tốt công tác cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên để triển khai thực hiện.Công tác phối hợp giữa BQLKKT tỉnh với các cơ quan liên quan trong việc PBGDPL ngày cáng gắn kết hơn. Tinh thần, trách nhiệm PBGDPL của người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong BQLKKT tỉnh được phát huy.Công tác rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệp trong công tác PBGDPL được chú trọng.Việc lựa chọn, phân công nhiệm vụ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật được quan tâm.Công tác PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động trong các KCN, KKTCK trên địa bàn tỉnh được tăng cường, nhất là việc PBGDPL về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng. Nội dung, hình thức PBGDPL cơ bản phù hợp với từng đối tượng và có hiệu quả. Công tác PBGDPL đối với nhân dân tại KKTCK được tăng cường, nhất là các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Công tác PBGDPL được kết hợp chặt chẽ với việc xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính…
3. Đánh giá thực hiện Đề án của Chương trình:
	BQLKKT tỉnh không thuộc diện cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu thực hiện các Đề án Chương trình theo Kế hoạch số 1410/KH-UBND của UBND tỉnh. Tuy nhiên, BQLKKT tỉnh đều tích cực thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên liên quan trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện các Đề án của Chương trình có liên quan khi có đề nghị phối hợp của cơ quan chủ trì tham mưu.
	III. Đánh giá về tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:
	1. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
Công tác PBGDPL cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư trong KKTCK trên địa bàn tỉnh hiệu quả đạt được còn thấp; việc lồng ghép PBGDPL qua các cuộc làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào những vấn đề cơ bản trọng tâm có liên quan trực tiếp, dành thời gian để doanh nghiệp làm việc; cơ chế phối hợp PBGDPL qua phương tiện công nghệ thông tin chưa được phát huy đúng mức.Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động ổn định.
	2. Bài học kinh nghiệm:
- Xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cơ quan, đơn vị, của các cấp, các ngành;
- Phát huy đúng mức tinh thần, trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức pháp chế và báo cáo viên pháp luật về công tác PBGDPL;
- Gắn công tác PBGDPL với theo dõi thi hành pháp luật và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật.
IV. Kiến nghị đề xuất:Không.

Trên đây là Báo cáosơ kết 3 năm thực hiện Luật PBGDPL tại BQLKKT tỉnh. BQLKKT tỉnh báo cáo./.

	Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo BQLKKT tỉnh;
- Các Phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP (Thung).
	KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN


(Đã ký)


Vũ Mạnh Hải
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PHỤ LỤC SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Phụ lục 1)

	Năm
	Ban hành văn bản hướng dẫn, thực hiện, kế hoạch
	Số lượng tuyên truyền viên pháp luật, báo cáo viên pháp luật được củng cố, kiện toàn
	Hình thức PBGDPL có hiệu quả trên thực tế (nêu rõ hình thức)
	Kinh phí thực hiện PBGDPL
	Mô hình hay, cách làm hiệu quả

	
	Số lượng
	Số ký hiệu văn bản (nêu rõ)
	Báo cáo viên pháp luật
	Tuyên truyền viên pháp luật
	
	Từ ngân sách nhà nước
	Từ các nguồn khác
	

	2013
	03
	05/KH-BQLKKT
18/KH-BQLKKT
04/KH-BQLKKT
	không
	không
	Qua phương tiện thông tin điện tử
	có
	không
	

	2014
	03
	07/KH-BQLKKT
38/KH-BQLKKT
15/KH-BQLKKT
	không
	không
	Qua phương tiện thông tin điện tử
	có
	không
	

	2015
	01
	05/KH-BQLKKT
	không
	không
	Qua phương tiện thông tin điện tử
	có
	không
	

	2016
	01
	42/BQLKKT-VP
	02
	không
	Qua phương tiện thông tin điện tử
	có
	không
	


	BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHỤ LỤC SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Phụ lục 2)

	Năm
	Văn bản hướng dẫn, kế hoạch thực hiện
	Việc thành lập ban chỉ đạo, tổ thư ký chương trình hành động và các đề án (có/không)
	Mô hình PBGDPL có hiệu quả trên thực tế (liệt kê cụ thể)
	Dự kiến tỉ lệ mức độ % hoàn thành mục tiêu Đề án tại các sở, ban, ngành
	Kinh phí bảo đảm thực hiện chương trình
	Ghi chú

	
	Số lượng
	Số ký hiệu văn bản (nêu rõ)
	Chương trình hành động
	Đề án (nêu rõ tên đề án)
	
	Dưới 50%
	Từ 50%-70%
	Trên 70%
	
	

	2012
	01
	24/KH-BQLKKT
	không
	không
	PBGDPL trực tiếp
	
	có
	
	
	

	2013
	03
	05/KH-BQLKKT
18/KH-BQLKKT
04/KH-BQLKKT
	không
	không
	Qua phương tiện thông tin điện tử
	
	có
	
	
	

	2014
	03
	07/KH-BQLKKT
38/KH-BQLKKT
15/KH-BQLKKT
	không
	không
	Qua phương tiện thông tin điện tử
	
	có
	
	
	

	2015
	01
	05/KH-BQLKKT
	không
	không
	Qua phương tiện thông tin điện tử
	
	có
	
	
	

	2016
	01
	42/BQLKKT-VP
	không
	không
	Qua phương tiện thông tin điện tử
	
	có
	
	
	






